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Mã đơn vị hành chính Việt Nam
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Danh mục mã hành chính hiện hành gồm 34 đơn vị cấp tỉnh. Quyết định 19/2025/QĐ-TTg quy định 
mã cấp tỉnh gồm 2 chữ số và mã cấp xã gồm 5 chữ số; dữ liệu hiện hành không còn cấp huyện.

Version 2026.08.24   ·   Cập nhật 2026-08-24   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐƠN VỊ CẤP TỈNH ĐÃ XÁC MINH

34
đơn vị
Danh mục Cục Thống kê, kiểm tra 2026-10-07

DỮ LIỆU

Hà Nội
Mã địa lý: 01   ·   Địa bàn: Việt Nam

Cao Bằng
Mã địa lý: 04   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tuyên Quang
Mã địa lý: 08   ·   Địa bàn: Việt Nam

Điện Biên
Mã địa lý: 11   ·   Địa bàn: Việt Nam

Lai Châu
Mã địa lý: 12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Sơn La
Mã địa lý: 14   ·   Địa bàn: Việt Nam

Lào Cai
Mã địa lý: 15   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thái Nguyên
Mã địa lý: 19   ·   Địa bàn: Việt Nam

Lạng Sơn
Mã địa lý: 20   ·   Địa bàn: Việt Nam

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 4



Quảng Ninh
Mã địa lý: 22   ·   Địa bàn: Việt Nam

Bắc Ninh
Mã địa lý: 24   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phú Thọ
Mã địa lý: 25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hải Phòng
Mã địa lý: 31   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hưng Yên
Mã địa lý: 33   ·   Địa bàn: Việt Nam

Ninh Bình
Mã địa lý: 37   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thanh Hóa
Mã địa lý: 38   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nghệ An
Mã địa lý: 40   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hà Tĩnh
Mã địa lý: 42   ·   Địa bàn: Việt Nam

Quảng Trị
Mã địa lý: 44   ·   Địa bàn: Việt Nam

Huế
Mã địa lý: 46   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đà Nẵng
Mã địa lý: 48   ·   Địa bàn: Việt Nam

Quảng Ngãi
Mã địa lý: 51   ·   Địa bàn: Việt Nam

Gia Lai
Mã địa lý: 52   ·   Địa bàn: Việt Nam

Khánh Hòa
Mã địa lý: 56   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Đắk Lắk
Mã địa lý: 66   ·   Địa bàn: Việt Nam

Lâm Đồng
Mã địa lý: 68   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đồng Nai
Mã địa lý: 75   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hồ Chí Minh
Mã địa lý: 79   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tây Ninh
Mã địa lý: 80   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đồng Tháp
Mã địa lý: 82   ·   Địa bàn: Việt Nam

Vĩnh Long
Mã địa lý: 86   ·   Địa bàn: Việt Nam

An Giang
Mã địa lý: 91   ·   Địa bàn: Việt Nam

Cần Thơ
Mã địa lý: 92   ·   Địa bàn: Việt Nam

Cà Mau
Mã địa lý: 96   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.08.24
Cập nhật: 2026-08-24
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Thống kê / Bộ TN&MT
Tổng cục Thống kê — Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam
https://www.gso.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Quốc hội — Thông tin về thành phố Quảng Ninh theo Nghị quyết số 36/2026/QH16
https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=101690
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành 
chính Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214409&orggroupid=3&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Quốc hội — Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai
https://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaxv/kyhopthu10/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=99663
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Đơn vị hành chính
https://danhmuchanhchinh.nso.gov.vn/
Cổng Thông tin điện tử Quốc hội — Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Ninh
https://quochoi.vn/tintuc/Pages/su-kien-noi-bat.aspx?ItemID=101614
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Bảng danh mục và mã số của 34 tỉnh thành mới, các đơn vị hành chính cấp xã mới
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bang-danh-muc-va-ma-so-cua-34-tinh-thanh-moi-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-
moi-11925070418263625.htm
Cục Thống kê — Tổng hợp đơn vị hành chính
https://danhmuchanhchinh.nso.gov.vn/TongHop.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành 
chính Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214409&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219325&pageid=27160
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Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219328&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Đồng Nai
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218009&orggroupid=1&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Toàn văn Quyết định 19/2025/QĐ-TTg và các phụ lục danh mục, mã số
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/19ttg.signed.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Bảng danh mục và mã số của 34 tỉnh thành mới, 3321 đơn vị hành chính cấp xã mới
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bang-danh-muc-va-ma-so-cua-34-tinh-thanh-moi-3321-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-
moi-11925070418263625.htm
Cục Thống kê - Ban Chính sách, Chiến lược và Dữ liệu Thống kê — Đơn vị hành chính
https://danhmuchanhchinh.nso.gov.vn/Default.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg: Ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành 
chính Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214409&pageid=27160
Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ — Xây dựng mô hình chính quyền hai cấp đáp ứng yêu cầu kỷ 
nguyên mới của đất nước
https://isol.moha.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/xay-dung-mo-hinh-chinh-quyen-hai-cap-dap-ung-yeu-cau-ky-nguyen-moi-cua-dat-
nuoc-43959.html
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